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Ritos Iniciales Nghi thức giới thiệu

Señal de la Cruz Biển báo chữ thập

En el nombre del Padre, y del Hijo,

y del Espíritu Santo.

Nhân danh Chúa Cha, và của Con,

và của Chúa Thánh Thần.

Amén. Amen

Saludo Lời chào

La gracia de nuestro Señor

Jesucristo, el amor del Padre y la

comunión del Espíritu Santo estén

con todos vosotros.

Ân sủng của Chúa Jesus Christ của

chúng ta, và tình yêu của Chúa, và

sự hiệp thông của Chúa Thánh

Thần ở bên tất cả các bạn.

Y con tu espíritu. Và với tinh thần của bạn.

Acto Penitencial Hành động sám hối

Hermanos: para celebrar

dignamente estos sagrados

misterios, reconozcamos nuestros

pecados.

Anh em (anh chị em), chúng ta hãy

thừa nhận tội lỗi của mình, Và vì

vậy hãy chuẩn bị để ăn mừng

những bí ẩn thiêng liêng.

Yo confieso ante Dios

todopoderoso y ante vosotros,

hermanos, que he pecado mucho

de pensamiento, palabra, obra y

omisión. Por mi culpa, por mi

culpa, por mi gran culpa. Por eso

ruego a santa María, siempre

Virgen, a los ángeles, a los santos

y a vosotros, hermanos, que

intercedáis por mí ante Dios,

nuestro Señor.

Tôi thú nhận với Chúa toàn năng

Và với bạn, anh chị em của tôi,

rằng tôi đã phạm tội rất nhiều,

trong suy nghĩ của tôi và trong lời

nói của tôi, trong những gì tôi đã

làm và trong những gì tôi đã không

làm, thông qua lỗi của tôi, thông

qua lỗi của tôi, thông qua lỗi đau

buồn nhất của tôi; Vì vậy, tôi hỏi

Mary Ever-irgin, Tất cả các thiên

thần và các vị thánh, Và bạn, anh

chị em của tôi, để cầu nguyện cho

tôi với Chúa, Thiên Chúa của

chúng ta.

Dios todopoderoso tenga

misericordia de nosotros, perdone

nuestros pecados y nos lleve a la

vida eterna.

Cầu mong Chúa toàn năng thương

xót chúng ta, tha thứ cho chúng ta

tội lỗi của chúng ta, Và đưa chúng

ta đến cuộc sống vĩnh cửu.

Amén. Amen
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Kyrie Kyrie

Señor ten piedad. Chúa có lòng thương xót.

Señor ten piedad. Chúa có lòng thương xót.

Cristo, ten piedad. Chúa ơi, xin thương xót.

Cristo, ten piedad. Chúa ơi, xin thương xót.

Señor ten piedad. Chúa có lòng thương xót.

Señor ten piedad. Chúa có lòng thương xót.

Gloria Gloria

Gloria a Dios en lo más alto, y en

la tierra paz a la gente de buena

voluntad. Te alabamos Te

bendecimos te adoramos, Te

glorificamos Te damos gracias por

tu gran gloria, Señor Dios, rey

celestial, Oh Dios, todopoderoso

Padre. Señor Jesucristo, solo hijo

engendrado, Señor Dios, Cordero

de Dios, Hijo del Padre, Quitas los

pecados del mundo, ten piedad

de nosotros; Quitas los pecados

del mundo, recibir nuestra

oración; Estás sentado a la mano

derecha del Padre, ten piedad de

nosotros. Para ti solo son los

santos, Tú solo eres el Señor, Tú

solo eres el más alto, Jesucristo,

con el Espíritu Santo, En la gloria

de Dios el Padre. Amén.

Vinh quang Đức Chúa Trời cao cả

nhất, và hòa bình trên trái đất cho

những người có thiện chí. Chúng

tôi khen ngợi bạn, chúng tôi chúc

phúc cho bạn, Chúng tôi yêu mến

bạn, chúng tôi tôn vinh bạn, chúng

tôi cảm ơn bạn vì vinh quang to

lớn của bạn, Lạy Chúa là Vua trên

trời, Lạy Chúa là Cha toàn năng.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Độc Sinh,

Lạy Chúa là Thiên Chúa, Chiên Con

của Chúa, Con của Cha, bạn lấy đi

tội lỗi của thế giới, Hãy thương xót

chúng tôi; bạn lấy đi tội lỗi của thế

giới, nhận lời cầu nguyện của

chúng tôi; bạn đang ngồi bên hữu

Đức Chúa Cha, Hãy thương xót

chúng tôi. Đối với bạn một mình là

Đấng Thánh, một mình bạn là

Chúa, một mình bạn là Đấng Tối

Cao, Chúa ơi, với Chúa Thánh

Thần, trong vinh quang của Đức

Chúa Trời là Cha. Amen.

Recoger Sưu tầm

Dejanos rezar. Hãy cùng cầu nguyện.

Amén. Amen.

Liturgia de la Palabra Phụng vụ của từ

Primera lectura Lần đầu đọc
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La Palabra del Señor. Lời của Chúa.

Gracias a Dios. Tạ ơn thần.

Salmo responsable Thi thiên đáp ứng

Segunda lectura Đọc thứ hai

La Palabra del Señor. Lời của Chúa.

Gracias a Dios. Tạ ơn thần.

Evangelio Sách Phúc Âm

El senor este contigo. Chúa ở với bạn.

Y con tu espíritu. Và với tinh thần của bạn.

Una lectura del Santo Evangelio

según N.

Bài đọc Phúc âm thánh theo N.

Gloria para ti, oh Señor Vinh quang cho bạn, hỡi Chúa

El evangelio del Señor. Tin Mừng của Chúa.

Alabado para ti, Señor Jesucristo. Lạy Chúa Giêsu Kitô, ngợi khen

Chúa.

Profesión de fe Tuyên xưng đức tin

Creo en un dios, El Padre

Todopoderoso, creador del cielo y

la tierra, de todas las cosas

visibles e invisibles. Creo en un

Señor Jesucristo, El Hijo de Dios

con un poco engañado, Nacido del

padre antes de todas las edades.

Dios de Dios, Luz de la luz, Dios

verdadero de Dios verdadero,

engendrado, no hecho,

consuginado con el Padre; A

través de él se hicieron todas las

cosas. Para nosotros hombres y

para nuestra salvación bajó del

cielo, y por el Espíritu Santo

estaba encarnado de la Virgen

María, y se convirtió en hombre.

Por nuestro bien, fue crucificado

bajo Poncio Pilato, Sufrió la

muerte y fue enterrado, y se

levantó de nuevo al tercer día de

Tôi tin vào một Chúa, Cha toàn

năng, người tạo ra trời và đất, của

tất cả những thứ hữu hình và vô

hình. Tôi tin vào một Chúa Giê-xu

Christ, Con Độc Sinh của Đức Chúa

Trời, sinh ra bởi Cha trước mọi thời

đại. Chúa từ Chúa, Ánh sáng từ

ánh sáng, Chúa thật từ Chúa thật,

được sinh ra, không được tạo dựng,

hợp thể với Đức Chúa Cha; Nhờ

Ngài, tất cả mọi thứ đã được thực

hiện. Đối với loài người chúng ta và

vì sự cứu rỗi của chúng ta, Ngài đã

từ trời xuống, và bởi Chúa Thánh

Thần đã nhập thể của Đức Trinh Nữ

Maria, và trở thành người đàn ông.

Vì lợi ích của chúng tôi, ông ấy đã

bị đóng đinh dưới tay Pontius

Pilate, anh ta phải chịu cái chết và

được chôn cất, và tăng trở lại vào

ngày thứ ba phù hợp với Kinh
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acuerdo con las Escrituras. El

ascendió al cielo y está sentado a

la mano derecha del padre.

Vendrá de nuevo en gloria Para

juzgar a los vivos y a los muertos

y su reino no tendrá fin. Creo en

el Espíritu Santo, el Señor, el

dador de la vida, quien procede

del padre y el hijo, quien con el

padre y el hijo es adorado y

glorificado, quien ha hablado a

través de los profetas. Creo en

una iglesia santa, católica y

apostólica. Confieso un bautismo

por el perdón de los pecados y

espero con ansias la resurrección

de los muertos y la vida del

mundo por venir. Amén.

thánh. Anh ấy lên trời và ngự bên

hữu Đức Chúa Cha. Ngài sẽ trở lại

trong vinh quang phán xét người

sống và người chết và vương quốc

của anh ấy sẽ không có hồi kết. Tôi

tin vào Chúa Thánh Thần, Chúa,

Đấng ban sự sống, người đến từ

Chúa Cha và Chúa Con, ai ở với

Cha và Con được tôn thờ và tôn

vinh, người đã nói qua các tiên tri.

Tôi tin vào một Giáo hội thánh

thiện, công giáo và tông truyền.

Tôi tuyên xưng một Phép Rửa để

được tha tội và tôi mong chờ sự

sống lại của người chết và cuộc

sống của thế giới sắp tới. Amen.

Homilía Bài giảng

Oración universal Cầu nguyện phổ quát

Oramos al Señor. Chúng tôi cầu nguyện với Chúa.

Señor, escucha nuestra oración. Lạy Chúa, xin nghe lời cầu nguyện

của chúng con.

Liturgia eucarística Phụng vụ của Bí tích

Thánh Thể

Ofertorio Vật phẩm

Bendito sea Dios para siempre. Chúc tụng Chúa đến muôn đời.

Ore, hermanos (hermanos y

hermanas), que mi sacrificio y los

tuyos puede ser aceptable para

Dios, El padre todopoderoso.

Cầu nguyện, anh em (anh chị em),

rằng sự hy sinh của tôi và của bạn

có thể được Đức Chúa Trời chấp

nhận, Cha toàn năng.

Que el Señor acepte el sacrificio

en tus manos por el elogio y la

gloria de su nombre, para nuestro

bien y el bien de toda su santa

iglesia.

Xin Chúa chấp nhận sự hy sinh

trong tay bạn vì sự ngợi khen và

vinh quang danh Ngài, vì lợi ích

của chúng tôi và sự tốt lành của
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tất cả Giáo hội thánh thiện của

Ngài.

Amén. Amen.

Oración eucarística Cầu nguyện Thánh Thể

El senor este contigo. Chúa ở với bạn.

Y con tu espíritu. Và với tinh thần của bạn.

Levanta tus corazones. Nâng cao trái tim của bạn.

Los levantamos al Señor. Chúng tôi nâng họ lên với Chúa.

Damos gracias al Señor nuestro

Dios.

Chúng ta hãy tạ ơn Chúa là Thiên

Chúa của chúng ta.

Es correcto y justo. Nó là đúng và chính xác.

Santo, santo, Santo Señor Dios de

los anfitriones. El cielo y la tierra

están llenos de tu gloria. Hosanna

en lo más alto. Bendito es el que

viene en nombre del Señor.

Hosanna en lo más alto.

Holy, Holy, Holy Lord God of host.

Trời và đất đầy vinh quang của

bạn. Kinh tin kính chúa tối cao.

Phước cho kẻ nhân danh Chúa mà

đến. Kinh tin kính chúa tối cao.

El misterio de la fe. Bí ẩn của niềm tin.

Proclamamos tu muerte, oh

Señor, y profesa su resurrección

Hasta que vengas de nuevo. O:

Cuando comemos este pan y

bebemos esta taza, Proclamamos

tu muerte, oh Señor, Hasta que

vengas de nuevo. O: Salvanos,

Salvador del mundo, por su cruz y

resurrección nos has liberado.

Chúng tôi tuyên bố cái chết của

bạn, hỡi Chúa, và tuyên bố sự phục

sinh của bạn cho đến khi bạn trở

lại. Hoặc: Khi chúng ta ăn Bánh

này và uống Chén này, chúng tôi

tuyên bố cái chết của bạn, hỡi

Chúa, cho đến khi bạn trở lại.

Hoặc: Cứu chúng tôi, Cứu Chúa của

thế giới, vì Thập tự giá và sự Phục

sinh của bạn bạn đã giải phóng

chúng tôi.

Amén. Amen.

Rito de comunión Nghi thức Rước lễ

A la orden del Salvador y formado

por la enseñanza divina, nos

atrevemos a decir:

Theo lệnh của Saviour và được

hình thành bởi sự dạy dỗ của thần

thánh, chúng tôi dám nói:

Padre nuestro que estás en los

cielos, santificado sea tu nombre;

venga tu reino, Tu estará hecho

Cha của chúng ta, Đấng ngự trên

trời, linh thiêng là tên của bạn;

vương quốc của bạn đến, bạn sẽ
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en la Tierra como en el cielo.

Danos hoy nuestro pan de cada

día, y perdónanos nuestros

infractores, mientras perdonamos

a los que invaden contra

nosotros; y no nos dejes caer en

la tentación, Mas líbranos del mal.

được thực hiện dưới đất cũng như

trên trời. Cho chúng tôi miếng ăn

hằng ngày, và tha thứ cho chúng

tôi những vi phạm của chúng tôi,

khi chúng ta tha thứ cho những ai

xâm phạm chúng ta; và dẫn chúng

ta không bị cám dỗ, nhưng hãy giải

cứu chúng ta khỏi sự dữ.

Librarnos, Señor, rezamos, de

cada malvado, Graciosamente

otorga paz en nuestros días, que,

con la ayuda de tu misericordia,

Podemos estar siempre libres de

pecado y a salvo de toda

angustia, Mientras esperamos la

bendita esperanza y la venida de

nuestro Salvador, Jesucristo.

Lạy Chúa, xin giải thoát chúng con

khỏi mọi điều ác, ân cần ban cho

hòa bình trong thời đại của chúng

ta, điều đó, nhờ sự giúp đỡ của

lòng thương xót của bạn, chúng ta

có thể luôn luôn thoát khỏi tội lỗi

và an toàn trước mọi khó khăn, khi

chúng ta chờ đợi niềm hy vọng

may mắn và sự xuất hiện của

Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, Chúa

Giê Su Ky Tô.

Para el reino, el poder y la gloria

son tuyos ahora y siempre.

Đối với vương quốc, quyền lực và

vinh quang là của bạn bây giờ và

mãi mãi.

Señor Jesucristo, Quién dijo a tus

apóstoles: Paz te dejo, mi paz te

doy, no mires en nuestros

pecados Pero sobre la fe de tu

iglesia, y gentilmente concede su

paz y unidad de acuerdo con su

voluntad. Que viven y reinan para

siempre.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, ai đã nói với

các Sứ đồ của bạn: Bình yên tôi để

lại cho bạn, bình yên của tôi tôi

cho bạn, đừng nhìn vào tội lỗi của

chúng ta, nhưng dựa trên đức tin

của Giáo hội của bạn, và ân cần

ban cho cô ấy hòa bình và thống

nhất phù hợp với ý muốn của bạn.

Ai sống và trị vì mãi mãi.

Amén. Amen.

La paz del Señor estará contigo

siempre.

Sự bình an của Chúa luôn ở với

bạn.

Y con tu espíritu. Và với tinh thần của bạn.

Ofrecemos el signo de la paz. Chúng ta hãy cho nhau dấu chỉ của

hòa bình.
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Cordero de Dios, te quitas los

pecados del mundo, ten piedad

de nosotros. Cordero de Dios, te

quitas los pecados del mundo, ten

piedad de nosotros. Cordero de

Dios, te quitas los pecados del

mundo, Dadnos la paz.

Chiên con của Đức Chúa Trời, bạn

cất đi tội lỗi của thế giới, Hãy

thương xót chúng tôi. Chiên con

của Đức Chúa Trời, bạn cất đi tội lỗi

của thế giới, Hãy thương xót chúng

tôi. Chiên con của Đức Chúa Trời,

bạn cất đi tội lỗi của thế giới, ban

cho chúng tôi hòa bình.

He aquí el Cordero de Dios, He

aquí al que le quita los pecados

del mundo. Bienaventurados los

llamados a la cena del cordero.

Kìa Chiên Con của Đức Chúa Trời,

Kìa người cất tội lỗi thế gian. Phước

cho những ai được gọi đến bữa tối

của Chiên Con.

Señor, no soy digno que debes

entrar bajo mi techo, Pero solo

diga la palabra y mi alma se

curarán.

Chúa ơi, con không xứng đáng mà

bạn nên vào dưới mái nhà của tôi,

nhưng chỉ nói lời nói và linh hồn tôi

sẽ được chữa lành.

El cuerpo (sangre) de Cristo. Mình (Máu) của Đấng Christ.

Amén. Amen.

Dejanos rezar. Hãy cùng cầu nguyện.

Amén. Amen.

Envío Kết thúc nghi thức

Bendición Ban phước

El senor este contigo. Chúa ở với bạn.

Y con tu espíritu. Và với tinh thần của bạn.

Que Dios Todopoderoso te

bendiga, El Padre, y el Hijo y el

Espíritu Santo.

Xin Chúa toàn năng phù hộ cho

bạn, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa

Thánh Thần.

Amén. Amen.

Despido Sa thải

Sal, la masa termina. O: Ve y

anuncia el Evangelio del Señor. O:

ve en paz, glorificando al Señor

por tu vida. O: ve en paz.

Đi ra ngoài, thánh lễ đã kết thúc.

Hoặc: Ra đi loan báo Tin Mừng của

Chúa. Hoặc: Ra đi trong bình an,

đời đời bạn làm vinh hiển Chúa.

Hoặc: Đi trong hòa bình.

Gracias a Dios. Tạ ơn thần.
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